
Stt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ 1,143,967,500     

1 02/07/2014 Gia đình em Quỳnh cho tiền mặt 2,000,000            
2 03/07/2014 Gia đình em Trang lớp 10 cho tiền mặt 1,000,000            
3 04/07/2014 Chị Thúy  - Cty Vinex cho tiền mặt 2,000,000            
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3 04/07/2014 Chị Thúy  - Cty Vinex cho tiền mặt 2,000,000            
4  Nhận tiền gia công lồng lưới cho công ty Vinex 4,700,000            
5  Thầy Thuận cho tiền mặt (20% tiền thu học phí dạy thêm) 2,940,000            
6 06/07/2014 Gia đình em Phúc cho tiền mặt 1,000,000            
7 09/07/2014 Gia đình em Trang lớp 6 cho tiền mặt 1,000,000            
8 12/07/2014 Gia đình em Hân cho tiền mặt 1,000,000            
9 16/07/2014 Chị Nhung Nguyễn cho tiền mặt 10,000,000          9 16/07/2014 Chị Nhung Nguyễn cho tiền mặt 10,000,000          
10  Đạo diễn Ái Như cho tiền mặt 2,000,000            
11  Nhà hàng Khoái cho tiền mặt 2,000,000            
12  Anh Lê Nhật Tân cho tiền mặt 2,000,000            
13  Anh Lam Điền cho tiền mặt 1,000,000            
14  Anh Nguyễn Minh Nhựt cho tiền mặt 1,000,000            
15  Một bạn K15 ĐH Kinh tế cho tiền vào TK 801 3,000,000            
16  Một bạn không cho biết tên cho tiền vào TK 801 1,000,000            16  Một bạn không cho biết tên cho tiền vào TK 801 1,000,000            
17 17/07/2014 Chị Châu Mỹ Linh (ở Úc) cho tiền mặt 19,960,000          
18 18/07/2014 Chị Nguyễn Thị Thanh Điền cho vào TK 2,000,000            
19 19/07/2014 Mẹ em Trang cho tiền mặt 5,000,000            
20 20/07/2014 Chị Lâm Thu Hương, Hội quán Hội Ngộ cho tiền mặt  200 USD 4,220,000            
21 21/07/2014 Gia đình em Vy cho tiền mặt 500,000               
22 24/07/2014 Bạn Hoàng, Cty Intervet Vietnam cho tiền mặt 5,000,000            22 24/07/2014 Bạn Hoàng, Cty Intervet Vietnam cho tiền mặt 5,000,000            
23 27/07/2014 Chú Đức (cơ sở phân bón) cho tiền mặt 200,000               
24 28/07/2014 Anh Phong cho tiền mặt 500,000               
25  Chị Trịnh Mỹ Linh (ở Qatar) và Chị Tran Phan Minh Trâm cho vô TK 801 10,000,000          
26  Bác Tri Nguyễn (Việt Kiều Mỹ) cho vô TK 2,000,000            
27  Chị Mai Việt Kiều Mỹ cho tiền mặt 100 USD (TG 21.100/USD) 2,110,000            
28  Chị Huệ bạn chị Nancy Việt Kiều Mỹ cho tiền mặt 200 USD 4,220,000            
29 31/07/2014 Gia đình em Trang lớp 10 cho tiền mặt 1,000,000            29 31/07/2014 Gia đình em Trang lớp 10 cho tiền mặt 1,000,000            
30 Thầy Thuận cho tiền mặt 3,200,000            
31 Cô Thơ cho tiền mặt 3,200,000            
32 Lãi không kỳ hạn của tài khoản 801 54,366                 
33 Lãi có kỳ hạn của sổ tiết kiệm 4,204,110            

Tổng Trong kỳ 105,008,476        
Tổng Cuối kỳ 1,248,975,976     Tổng Cuối kỳ 1,248,975,976     

Số tt Ngày Nội dung chi VND
Số dư đầu kỳ 6,542,446,204     

1 01/07/2014 Tiền chợ 550,000               
2  Đổ xăng xe honda 50,000                 
3  Mua thuốc cho học sinh đi thi Đại học 514,000               
44  Mua sơn xịt để sửa bàn ghế 81,000                 
5  Tiền nhà và ăn cho SVẢnh 700,000               
6  Tiền nhà và ăn cho SVHân 1,200,000            
7  Tiền nhà và ăn cho SVLãm 700,000               
8  Tiền nhà và ăn cho SVMai 1,000,000            
9  Tiền nhà và ăn cho SVMy 1,200,000            
10  Tiền nhà và ăn cho SVNhàn 1,200,000            10  Tiền nhà và ăn cho SVNhàn 1,200,000            
11  Tiền nhà và ăn cho SVPhi 1,200,000            



12  Tiền nhà và ăn cho SVQuân 1,200,000            
13 02/07/2014 Tiền chợ 1,215,000            
14  Đổ xăng xe honda 20,000                 
15   3,900,000            
16  Tiền đi lại cho 13 học sinh đi thi Đại học (200.000*13) 2,600,000            
17 03/07/2014 Tiền chợ 985,000               
18  Tiền xe khách chở học sinh lên Sài Gòn thi đại học 2,600,000            18  Tiền xe khách chở học sinh lên Sài Gòn thi đại học 2,600,000            
19  Mua đường cây, nước rửa chén, mì tôm 562,000               
20  Thầy Vinh đổ xăng đi  công tác 500,000               
21 04/07/2014 Tiền chợ 928,000               
22  Cho Nhân tiền xe về nhà thăm mẹ bệnh 200,000               
23 05/07/2014 Tiền chợ 848,000               
24  Mua sắt vuông 2 để làm xe lăn 68,000                 24  Mua sắt vuông 2 để làm xe lăn 68,000                 
25  Mua thức ăn cho cá 90,000                 
26  Mua mũi khoan, lưỡi cưa để sữa chữa vật dụng 416,000               
27 06/07/2014 Tiền chợ 1,020,000            
28 07/07/2014 Tiền chợ 1,100,000            
29  Thầy Vinh đổ xăng đi  công tác 1,000,000            
30  Mua chiếu, chổi 210,000               
31 08/07/2014 Tiền chợ 974,000               31 08/07/2014 Tiền chợ 974,000               
32 09/07/2014 Tiền chợ 894,000               
33  Mua băng cá nhân, thuốc ho 150,000               
34  Sửa máy khoan 390,000               
35 10/07/2014 Tiền chợ 1,005,000            
36 11/07/2014 Tiền chợ 970,000               
37  Thay 1 bình gas 390,000               37  Thay 1 bình gas 390,000               
38  Mua băng keo, dây điện 57,000                 
39  Mua nước cho 30 học sinh  đi khám răng ở Bình Dương 40,000                 
40 12/07/2014 Tiền chợ 1,167,000            
41  Tiền điện thoại 895,000               
42 13/07/2014 Tiền chợ 550,000               
43  Mua kính và que hàn 66,000                 
44  Mua sắt vuông 2 để làm xe lăn 75,000                 44  Mua sắt vuông 2 để làm xe lăn 75,000                 
45  Mua dây sên, đinh làm xe lăn và đổ xăng xe honda 77,000                 
46  Mua tán, bù lông, khoan 6 ly làm xe lăn 48,000                 
47  Mua nước mắm, nước tương, mì gói… 1,097,000            
48 14/07/2014 Tiền chợ 1,028,000            
49  Mua phụ tùng làm xe lăn điện 209,000               
50 15/07/2014 Tiền chợ 1,055,000            50 15/07/2014 Tiền chợ 1,055,000            
51  Đổ xăng xe honda 50,000                 
52  Mua bánh xe, bạc đạn làm xe lăn 315,000               
53  Mua nhớt 80,000                 
54  Mua thuốc xuyển cho Thiện 85,000                 
55 16/07/2014 Tiền chợ 1,159,000            
56  Mua cây lau nhà, chổi 200,000               
57 17/07/2014 Tiền chợ 1,100,000            57 17/07/2014 Tiền chợ 1,100,000            
58  Mua đồ làm xe lăn 77,000                 
59 18/07/2014 Tiền chợ 1,174,000            
60  Đóng phí mua phù hiệu và logo cho 16 học sinh trường Bến Cát 480,000               
61  Đóng phí mua đồng phục, phù hiệu và logo cho em Trinh trường Bến Cát 105,000               
62  Thay 1 bình gas 390,000               
63  Mua đồ làm xe lăn 46,000                 63  Mua đồ làm xe lăn 46,000                 
64  Mua đồ làm xe lăn 482,500               



65 19/07/2014 Tiền chợ 1,180,000            
66  Tiền internet 650,000               
67 20/07/2014 Tiền chợ 1,055,000            
68  Mua 1 máy bơm nước 750,000               
69  Mua bạc đạn làm xe lăn 280,000               
70  Mua bánh xe làm xe lăn 282,000               
71  Tiền xe thầy Vinh đi Sài Gòn mua đồ làm xe lăn 300,000               71  Tiền xe thầy Vinh đi Sài Gòn mua đồ làm xe lăn 300,000               
72  Mua cám, bắp cho gà 106,000               
73 21/07/2014 Tiền chợ 1,041,000            
74  Mua sắt 217,000               
75  Tiền điện  3,281,000            
76  Đổ xăng xe honda 50,000                 
77  Mua đá cắt 24,000                 77  Mua đá cắt 24,000                 
78  Mua 2 bánh xe lăn cho sinh viên Liên 180,000               
79  Mua motor, bành xe làm xe lăn 250,000               
80  Mua nhông làm xe lăn 100,000               
81  Mua đồ điện làm xe lăn 238,000               
82  Mua bo điều khiển điện 300,000               
83  Tiền xe thầy Vinh đi Sài Gòn mua đồ làm xe lăn 400,000               
84  Mua bu lông và tán đóng bàn ghế 39,000                 84  Mua bu lông và tán đóng bàn ghế 39,000                 
85 22/07/2014 Tiền chợ 1,055,000            
86 23/07/2014 Tiền chợ 1,250,000            
87  Mua kẽm sắt làm nhà lưới trồng rau 150,000               
88  Mua nắp 60 làm nhà lưới trồng rau 48,000                 
89 24/07/2014 Tiền chợ 1,230,000            
90  Mua sắt vuông 30- tròn 60 để làm nhà lưới trồng rau 2,770,000            90  Mua sắt vuông 30- tròn 60 để làm nhà lưới trồng rau 2,770,000            
91  Mua cát, đá 599,000               
92 25/07/2014 Tiền chợ 1,223,000            
93  May 1 bộ nệm xe hơi 1,600,000            
94  Mua thuốc tiểu đường cho Đào 53,000                 
95  Mua kim tiêm cho Đào 90,000                 
96 26/07/2014 Tiền chợ 872,000               
97 27/07/2014 Tiền chợ 1,413,000            97 27/07/2014 Tiền chợ 1,413,000            
98  Mua phân bón cây 1,420,000            
99  Đồ xăng xe honda 50,000                 

100 28/07/2014 Tiền chợ 550,000               
101  Mua dây điện 36,000                 
102  Tiền xe thầy Vinh đi công tác Sài Gòn 300,000               
103  Mua 1 máy ổn áp Lioa 15,000,000          103  Mua 1 máy ổn áp Lioa 15,000,000          
104  Rút TK 801 trả phí dịch vụ ngân hàng 8,800                   
105  Mua các loại hạt giống trồng rau 1,613,000            
106 29/07/2014 Tiền chợ 1,118,000            
107  Mua vật dụng làm nhà trồng rau 420,000               
108  Mua 6 m dây điện 6.0 lắp ổn áp 97,000                 
109  Vá xe honda 10,000                 
110  Mua vật dụng vá xe đạp 64,000                 110  Mua vật dụng vá xe đạp 64,000                 
111 30/07/2014 Tiền chợ 1,136,000            
112  Mua cát và xi măng làm chuồng gà 612,000               
113 31/07/2014 Tiền chợ 1,125,000            
114  Mua văn phòng phẩm cho học sinh 3,394,000            
115  Lương Thầy Minh 10,000,000          
116  Lương Thầy Kỳ 6,000,000            116  Lương Thầy Kỳ 6,000,000            
117  Lương Thầy Thuận 3,200,000            



118  Lương Cơ Thơ 3,200,000            
119  Lương Thầy Được 8,000,000            
120  Lương Cô Loan 3,000,000            

Tổng chi trong kỳ 128,167,300        
1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 1,120,808,676     
2 Phải thu 
3 Phải trả 03 Phải trả 0

4=1+2-3 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả ) 1,120,808,676     

Số tt Ngày Nội dung thu Trị giá ước tính
Số dư đầu kỳ

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẰNG HIỆN VẬT VÀ CÔNG SỨC

Số dư đầu kỳ
1 16/07/2014 Chị Trâm Phạm cho Laptop 1 cái -                      
2  Bạn Thắng cho CPU 1 cái -                      
3  Anh Nguyễn Quốc Việt cho máy vi tính bàn 1 bộ -                      
4  Bạn Nguyễn Tuấn Quỳnh cho máy vi tính bàn 5 bộ -                      
5  Bạn Nguyễn Trân Nhân Kiệt cho máy vi tính bàn 1 bộ -                      
6  Nhà Xuất Bản Trẻ cho máy vi tính bàn 1 bộ -                      
7  Phí Anh Tuấn cho 14 bộ máy vi tính -                      7  Phí Anh Tuấn cho 14 bộ máy vi tính -                      
8 24/07/2014 Bạn Hoàng, Cty Intervet Vietnam cho 1 bộ máy tính -                      
9  Công ty TNHH Lốp Kumho VN hỗ trợ đóng bàn ghế và xây 

 nhà lưới trồng rau

Tổng Trong kỳ -                      
Tổng Cuối kỳ -                      Tổng Cuối kỳ -                      


